
Mã 

hiệu
Huyện/TP Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)

Đơn 

vị 

tính 

(*)

Tiêu 

chuẩn 

kỹ 

thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất, kinh doanh

 Giá (chưa có 

VAT) (đồng) 

Vận 

chuyển
Ghi chú

Huyện Hồng 

Ngự
Xi măng

Xi măng Vicem Hà tiên 1 con lân 

PCB 40, bao 50kg
kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
1.600                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Cát xây dựng Cát xây dựng m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
300.000              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Đá xây dựng Đá 1 x 2 m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
400.000              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Đá xây dựng Đá 4 x 6 m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
380.000              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch xây Gạch nung - Ống loại I (gạch ngọn), KT: 8x8x18 cm viên

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
1.070                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch xây Gạch nung - Ống loại I (gạch xém), KT: 8x8x18 cm viên

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
1.050                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch xây Gạch nung - Thẻ loại I, KT: 4x8x18 cm viên

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
1.000                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Việt Nhật - Thép cuộn phi 6 CT3 kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
15.741                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Việt Nhật - Thép cuộn phi 8 CT3 kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
15.741                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Việt Nhật - Thép thanh vằn phi 10 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
14.136                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Việt Nhật - Thép thanh vằn phi 12 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
15.150                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Việt Nhật - Thép thanh vằn phi 14 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
14.406                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Việt Nhật - Thép thanh vằn phi 16 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
14.688                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm - 14x14, dày 1,2 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
21.618                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm - 20x20, dày 1,2 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
21.618                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm - 25x25, dày 1,2 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
21.618                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm - 30x30, dày 1,2 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
21.618                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu tấm lợp Tol lạnh sóng vuông Đông Á, dày 0,3 ly m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
75.455                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu tấm lợp Tol lạnh sóng vuông Đông Á, dày 0,35 ly m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
83.636                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu tấm lợp Tol lạnh sóng vuông Đông Á, dày 0,4 ly m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
100.000              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu tấm lợp Tol lạnh sóng vuông Đông Á, dày 0,45 ly m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
112.727              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu tấm lợp Tol lạnh sóng vuông Đông Á, dày 0,5 ly m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Phước Tiên, giá bao gồm chi phí vận 

chuyển trên địa bàn xã (sđt: 02773508779)
118.182              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên 1 con lân PCB 40, bao 50kg kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
1.600                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Cát xây dựng Cát xây dựng m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
300.000              5 km
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Mã 

hiệu
Huyện/TP Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)

Đơn 

vị 

tính 

(*)

Tiêu 

chuẩn 

kỹ 

thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất, kinh doanh

 Giá (chưa có 

VAT) (đồng) 

Vận 

chuyển
Ghi chú

Huyện Hồng 

Ngự
Đá xây dựng Đá 1 x 2 m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
400.000              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Đá xây dựng Đá 4 x 6 m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
380.000              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Đá xây dựng Đá 0 x 4 m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
320.000              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch xây Gạch nung - Ống loại I (gạch ngọn), KT: 8x8x18 cm viên

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
1.100                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch xây Gạch nung - Ống loại I (gạch xém), KT: 8x8x18 cm viên

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
1.100                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch xây Gạch nung - Thẻ loại I, KT: 4x8x18 cm viên

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
1.050                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam Hưng - 14x14, dày 1,1 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam Hưng - 20x20, dày 1,2 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam Hưng - 25x25, dày 1,2 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam Hưng - 30x30, dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam Hưng - 40x40, dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam Hưng - 50x50, dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam Hưng - 75x75, dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp vuông mạ kẽm Nam Hưng - 90x90, dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Hưng - 13x26, dày 1,1 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Hưng - 20x40, dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Hưng - 25x50, dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Hưng - 30x60, dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Hưng - 40x80, dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép hộp chữ nhật mạ kẽm Nam Hưng - 50x100, dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng - Phi 21 dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng - Phi 27 dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng - Phi 34 dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng - Phi 42 dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng - Phi 49 dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km



Mã 

hiệu
Huyện/TP Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)

Đơn 

vị 

tính 

(*)

Tiêu 

chuẩn 

kỹ 

thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất, kinh doanh

 Giá (chưa có 

VAT) (đồng) 

Vận 

chuyển
Ghi chú

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng - Phi 60 dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng - Phi 76 dày 1,4 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép ống mạ kẽm Nam Hưng - Phi 90 dày 1,8 ly kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.370                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Miền Nam - Thép cuộn phi 6 CT3 kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
15.741                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Miền Nam - Thép cuộn phi 8 CT3 kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
15.741                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Miền Nam - Thép thanh vằn phi 10 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
14.136                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Miền Nam - Thép thanh vằn phi 12 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
15.150                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Miền Nam - Thép thanh vằn phi 14 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
14.406                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Miền Nam - Thép thanh vằn phi 16 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
14.688                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Lưới B40 kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
20.000                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Kẽm buộc (dây thép) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
22.727                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Đinh các loại bình quân kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
22.727                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ kích thước 10x10cm dài 1,0 mét cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
27.273                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ kích thước 10x10cm dài 1,2 mét cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
31.818                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ kích thước 10x10cm dài 1,5 mét cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
42.727                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ kích thước 10x10cm dài 2 mét cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
69.091                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch ốp lát Gạch KT 300x300 m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
120.370              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch ốp lát Gạch KT 400x400 m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
              101.852 5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch ốp lát Gạch KT 600x600 m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
120.370              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch ốp lát Gạch KT 250x400 m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
92.593                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch ốp lát Gạch KT 300x600 m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Hồng Sén, giá bao gồm chi phí vận chuyển 

trên địa bàn thị trấn Thường Thới Tiền (sđt: 0913117667)
120.370              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên 1 con lân PCB 40, bao 50kg kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

1.600                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Cát xây dựng Cát xây dựng m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

300.000              5 km



Mã 

hiệu
Huyện/TP Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)

Đơn 

vị 

tính 

(*)

Tiêu 

chuẩn 

kỹ 

thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất, kinh doanh

 Giá (chưa có 

VAT) (đồng) 

Vận 

chuyển
Ghi chú

Huyện Hồng 

Ngự
Đá xây dựng Đá 1 x 2 m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

400.000              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Đá xây dựng Đá 4 x 6 m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

380.000              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch xây Gạch nung - Ống loại I (gạch ngọn), KT: 8x8x18 cm viên

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

1.182                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch xây Gạch nung - Ống loại I (gạch xém), KT: 8x8x18 cm viên

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

1.091                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch xây Gạch nung - Thẻ loại I, KT: 4x8x18 cm viên

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

1.045                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Đông Á - Thép cuộn phi 6 kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

15.741                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Đông Á - Thép cuộn phi 8 kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

15.741                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Đông Á - Thép thanh vằn phi 10 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

14.136                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Đông Á - Thép Thanh vằn phi 12 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

15.150                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Đông Á - Thép Thanh vằn phi 14 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

14.406                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Đông Á - Thép Thanh vằn phi 16 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

14.688                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Lưới B40 kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

20.000                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Kẽm buộc (dây thép) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

24.000                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Đình các loại bình quân kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

24.000                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ kích thước 10x10cm dài 1,2 mét cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

35.000                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ kích thước 10x10cm dài 1,5 mét cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

55.000                5 km



Mã 

hiệu
Huyện/TP Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)

Đơn 

vị 

tính 

(*)

Tiêu 

chuẩn 

kỹ 

thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất, kinh doanh

 Giá (chưa có 

VAT) (đồng) 

Vận 

chuyển
Ghi chú

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ kích thước 10x10cm dài 2 mét cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

70.000                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ kích thước 10x10cm dài 2,5 mét cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Tư Vinh, (xã Thường Thới Hậu A - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0988450301)

85.000                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Xi măng Xi măng Vicem Hà tiên 1 con lân PCB 40, bao 50kg kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

1.600                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Cát xây dựng Cát xây dựng m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

300.000              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Đá xây dựng Đá 1 x 2 m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

400.000              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Đá xây dựng Đá 4 x 6 m3

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

380.000              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch xây Gạch nung - Ống loại I (gạch ngọn), KT: 8x8x18 cm viên

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

1.200                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch xây Gạch nung - Ống loại I (gạch xém), KT: 8x8x18 cm viên

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

1.150                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch xây Gạch nung - Thẻ loại I, KT: 4x8x18 cm viên

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

1.100                  5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Miền Nam - Thép cuộn phi 6 CT3 kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

15.741                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Miền Nam - Thép cuộn phi 8 CT3 kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

15.741                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Miền Nam - Thép thanh vằn phi 10 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

14.136                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Miền Nam - Thép thanh vằn phi 12 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

15.150                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Miền Nam - Thép thanh vằn phi 14 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

14.406                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Thép xây dựng Thép Miền Nam - Thép thanh vằn phi 16 SD 295 (dài 11,7m) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

14.688                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Lưới B40 kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

20.000                5 km



Mã 

hiệu
Huyện/TP Nhóm vật liệu Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng (*)

Đơn 

vị 

tính 

(*)

Tiêu 

chuẩn 

kỹ 

thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất, kinh doanh

 Giá (chưa có 

VAT) (đồng) 

Vận 

chuyển
Ghi chú

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Kẽm buộc (dây thép) kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

22.727                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Đình các loại bình quân kg

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

27.273                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ đá kích thước 10x10cm dài 1,0 mét cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

30.000                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ đá kích thước 10x10cm dài 1,2 mét cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

35.000                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ đá kích thước 10x10cm dài 1,5 mét cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

55.000                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ đá kích thước 10x10cm dài 2 mét cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

75.000                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ tràm dài 4,5m, phi ngọn 4,2 - 4,5 cm cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

46.296                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ tràm dài 4,5m, phi ngọn 3,8 - 4,0 cm cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

37.037                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ tràm dài 3,7m, phi ngọn 3,8 - 4,0 cm cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

27.778                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ tràm dài 3,7m, phi ngọn 3,5 cm cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

25.000                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Vật liệu khác Cừ tràm dài 3,0 m, phi ngọn 3,5cm cây

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

23.148                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch ốp lát Gạch KT 300x300 m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

101.852              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch ốp lát Gạch KT 400x400 m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

83.333                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch ốp lát Gạch KT 600x600 m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

129.630              5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch ốp lát Gạch KT 250x400 m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

87.963                5 km

Huyện Hồng 

Ngự
Gạch ốp lát Gạch KT 300x600 m2

cửa hàng kinh doanh VLXD Nguyễn Văn Mỹ, (xã Long Thuận - Hồng 

Ngự) giá bao gồm chi phí vận chuyển trên địa bàn xã (sđt: 

0918506145)

111.111              5 km
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